
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ AN LÃO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-TTAL An Lão, ngày 08 tháng 12 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH/TU ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Tỉnh uỷ Gia 

Lai về Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ 

thống chính trị của tỉnh;  

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Đảng uỷ 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng 

đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Công Văn số 7560/UBND-NC ngày 05/12/2025 của UBND tỉnh về 

việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý và cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2025; 

Thực hiện Thực hiện Công văn số 4828/SYT-TCCB ngày 05 tháng 12 năm 

2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh 

giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2025; Công 

văn số 4856/SYT-TCCB ngày 08/12/2025 về việc điều chỉnh việc triển khai thực 

hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động 

năm 2025. 

Tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế đã tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức và người lao động năm 2025 và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng như sau: 

1. Đối với viên chức 

- Tổng số viên chức của đơn vị: 152 người. 

- Tổng số viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng: 152 người. 

- Số viên chức không đánh giá, xếp loại chất lượng: 0 người. 

* Kết quả đánh giá, xếp loại: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16 người, chiếm tỷ lệ: 10,53%; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 136 người, chiếm tỷ lệ: 89,47% 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người, chiếm tỷ lệ: 0% 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người, chiếm tỷ lệ: 0% 
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(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

2. Đối với người lao động hợp đồng: 07 người 

           + Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  6/7 người, tỷ lệ 100% (Không thực hiện 

đánh giá xếp loại đối với 01 nhân viên vì chưa đủ thời gian công tác). 

 + Hoàn thành nhiệm vụ:    0/7 viên chức, tỷ lệ 0% 

Trung tâm Y tế thông báo đến tất cả viên chức, người lao động thuộc Trung 

tâm Y tế biết và theo dõi. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại bảng thông báo của đơn vị kể từ 

ngày 08 tháng 12 năm 2025./. 

 
Nơi nhận: 

 - Sở Y tế (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo đơn vị; 

 - Các khoa, phòng, TYT; 

 - Công khai trên bản tin đơn vị; 

 - Lưu: VT, TC-HC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Văn Tiếp 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG   

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTAL ngày 08/12/2025 của TTYT An Lão) 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Chức vụ, bộ phận 

công tác 

Kết quả đánh 

giá, xếp loại 

chất lượng VC, 

NLĐ 

A. Viên chức 

I 
Nhóm lãnh đạo đơn vị 
  

    

1 Dương Văn Tiếp Bác sĩ CK II - QLYT 
Giám đốc Trung tâm 

Y tế 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Phan Hữu Nhơn 
Bác sĩ Chuyên khoa I 

- Ngoại 

Phó Giám đốc 

TTYT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3 Trương Ngọc Hưởng Bác sĩ CK I - YHCT 
Phó Giám đốc 

TTYT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

II Nhóm Trưởng khoa/phòng      

1 Nguyễn Văn Hải Đại học QTKD 
Trưởng phòng, 

Phòng Dân số  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thị Bích Ánh 
Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ 

CKSB R-H-M 

Trưởng khoa, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3 Trịnh Ngọc Lợi 
Bác sĩ Chuyên khoa 

I- Ngoại 

Trưởng khoa, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

4 Trần Văn Thuận Bác sĩ  CKI -YHCT 

Trưởng khoa, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

5 Nguyễn Văn Chính 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Trưởng khoa, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật,  

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và ATTP 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

III Nhóm Phó Trưởng khoa/phòng   

1 Nguyễn Thị Phương Đại học Kế toán 

Trưởng phòng, 

Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Kế 

toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Lê Kim Hùng Bác sĩ đa khoa 

Phó Trưởng khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Cấp cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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3 Hoàng Thị Mỹ Lê Cử nhân Điều dưỡng 

Phó Trưởng khoa,  

Khoa Ngoại, Phẫu 

thuật - GMHS, 

CSSKSS và phụ sản, 

RHM - Mắt - TMH 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

IV Nhóm Điều dưỡng trưởng   

1 Nguyễn Thị Liễu Đại học Điều dưỡng 

Điều dưỡng trưởng, 

Khoa Khám bệnh, 

Cấp cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Huỳnh Thị Mỹ Hảo Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng trưởng, 

Khoa Nội, Nhi, 

Truyền nhiễm, 

YHCT và PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3 Lê Thị Lệ Nhung Cử nhân Điều dưỡng 

Điều dưỡng trưởng,  

Khoa Ngoại, Phẫu 

thuật - GMHS, 

CSSKSS và phụ sản, 

RHM - Mắt - TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

V Nhóm Trưởng trạm y tế   

1 Nguyễn Văn Nhàn Bác sĩ đa khoa 
Trưởng trạm, Trạm 

Y tế xã An Lão 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Nguyễn Lê Hoà Bác sĩ đa khoa 
Trưởng trạm, Trạm 

Y tế xã An Hòa 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3 Đinh Thị Pư Bác sĩ đa khoa 
Trưởng trạm, Trạm 

Y tế xã An Vinh 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

VI Nhóm Phó Trưởng trạm y tế   

1 Châu Văn Hiền Bác sĩ đa khoa 

Phó Trưởng trạm, 

Trạm Y tế xã An 

Lão - Cơ sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Đinh Thị Bích Hưng Bác sĩ đa khoa 

Phó Trưởng trạm, 

Trạm Y tế xã An 

Lão - Cơ sở 3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3 Nguyễn Thị Lệ Ngân 
Bác sĩ CKI - Sản phụ 

khoa 

Phó Trưởng trạm, 

Trạm Y tế xã An 

Hoà - Cơ sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

4 Đinh Thị Kế Y sĩ đa khoa 

Phó Trưởng Trạm Y 

tế xã An Toàn - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

VII Nhóm viên chức không giữ chức vụ quản lý   

1 Đinh Văn Trưởng Đại học QLNN 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

2 Bùi Ngọc Trưởng Đại học Kế toán 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3 Trương Thị Thuộc Đại học Kế toán 

Kế toán trưởng, 

Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Kế 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
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toán 

4 Trần Thị Thu Hiền Đại học Kế toán 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

5 Trần Thị Tường Vi Đại học Kế toán 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

6 Nguyễn Trà Vinh Trung cấp Kế toán 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

7 Hồ Thị Mỹ Huệ Đại học Kế toán 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

8 Từ Xuân Tịnh 
Trung cấp kỹ thuật 

điện 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

9 Lê Xuân Thành Đại học Kế toán 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

10 Võ Danh Nghiệp Đại học Kế toán 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

11 Nguyễn Thanh Hùng Đại học QLNN 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

12 Nguyễn Trung Tín Đại học QTKD 

Viên chức, Phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

13 Phạm Minh Phu Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Phòng 

Kế hoạch tổng hợp 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

14 Nguyễn Thị Tuyết Lụa Cử nhân Điều dưỡng 
Viên chức, Phòng 

Kế hoạch tổng hợp 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

15 Lê Thị Tím Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, Phòng 

Kế hoạch tổng hợp 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

16 Lê Văn A Cao đẳng tin 
Viên chức, Phòng 

Kế hoạch tổng hợp 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

17 Hồ Thị Mỹ Nga Cử nhân Điều dưỡng 
Viên chức, Phòng 

Kế hoạch tổng hợp 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

18 Huỳnh Văn Chiến Đại học Kế toán 
Viên chức, Phòng 

Dân số  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

19 Lê Thị Kim Hoài 
Thạc sĩ - Quản lý 

công 

Viên chức, Phòng 

Dân số  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

20 Đinh Văn Veo 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Viên chức, Phòng 

Dân số  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

21 Đinh Thị Kiều Diễm Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, phòng 

Dân số 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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22 Nguyễn Ngọc Bằng Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, phòng 

Dân số 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

23 Phạm Văn Thuần 
Trung cấp Điều 

dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

24 Trần Thị Nhãn 
Bác sĩ đa khoa/Bác sĩ 

CKSB Da liễu 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

25 Phạm Thị Thu Hà Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

26 Nguyễn Thị Ca My Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

27 Võ Thị Hồng Nhung Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

28 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

Cao đẳng điều dưỡng 

gây mê hồi sức 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

29 Trần Thị Phước Hạnh 
BS CKI - Hồi sức cấp 

cứu 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

30 Đinh Văn Hem Bác sĩ Y đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

31 Đinh Thị Thái Ang Bác sĩ Y khoa 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

32 Phan Thị Mỹ An Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

33 Nguyễn Thị Thu Thảo Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Khám bệnh, Cấp 

cứu - HSTC và 

Chống độc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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34 Đinh Thị Lý Bác sĩ Y khoa 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

35 Nguyễn Thị Nhị Cao đẳng Hộ sinh 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

36 Đặng Thị Bích Hạnh Cao đẳng Hộ sinh 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

37 
Phan Huỳnh Phương 

Yến 
Cao đẳng Hộ sinh 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

38 Nguyễn Thị Xuân Cao đẳng Hộ sinh 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

39 
Nguyễn Thị Hồng 

Tâm 
Cao đẳng Hộ sinh 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

40 Nguyễn Thị Chi Cao đẳng Hộ sinh  

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

41 Đinh Văn Chung Bác sĩ Y khoa 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

42 Đinh Văn Xôn Bác sĩ Y đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Ngoại, Phẫu thuật - 

GMHS, CSSKSS và 

phụ sản, RHM - Mắt 

- TMH 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

43 Lê Cẩm Hằng 
Bác sĩ Chuyên khoa I 

- Nhi 

Viên chức, khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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44 Võ Thị Kim Huệ Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

45 Dương Thị Phương 
Y sĩ định hướng 

YHCT 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

46 Phạm Thị Ái Diễm Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

47 Nguyễn Thị Kim Lan Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

48 Trần Thị Loan Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

49 Phan Thị Hằng Nga 
Y sĩ định hướng 

chuyên khoa YHCT 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

50 Đinh Văn Mên Bác sĩ Y khoa 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

51 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như 
Cử nhân Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, YHCT và 

PHCN 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

52 Văn Công Mến Dược sĩ đại  học 

Viên chức phụ trách 

khoa Dược - Cận 

lâm sàng 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

53 Nguyễn Đình Chi Trung cấp Dược 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

54 Tạ Thị Thanh Thủy 
Cao đẳng Kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

55 Lê Minh Anh Tuấn 
Cử nhân Kỹ thuật 

hình ảnh y học 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

56 Trần Văn Tâm 
Bác sĩ CKI chẩn đoán 

hình ảnh 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

57 Cao Văn Triệu 
Trung cấp Điều 

dưỡng, sơ cấp CĐHA 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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58 Lê Thị Thanh Ly Cao đẳng Dược 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

59 Mai Thị Phượng 
Cử nhân Kỹ thuật 

viên xét nghiệm 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

60 Hồ Như Thuỷ 
Cao đẳng Kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

61 Phạm Thị Bích Nhạn Cao đẳng Dược 

Viên chức, Khoa 

Dược - Cận lâm 

sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

62 Trần Văn Lý Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

63 Trần Văn Nhật Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

64 Trần Phòng 
Trung cấp điều 

dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

65 Trương Thị Lành Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

66 Nguyễn Văn Sơn Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

67 Nguyễn Văn Phúc 
Cao đẳng Kỹ thuật  

xét nghiệm y học 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

68 Hoàng Hữu Nam Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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69 
Nguyễn Thị Bích 

Trâm 
Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

70 
Dương Thị Tuyết 

Oanh 
Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

71 Đinh Văn Ếch 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

72 Đinh Thị Quyên 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

73 Đinh Thị Nheng 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

74 Đinh Thị Hồng Bác sĩ YHDP 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

75 Nguyễn Thị Tưởng Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

76 Đinh Thị Hom Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

77 Cao Hoàng Tú Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

78 Trương Thị Bích Diễm Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

79 Lê Thị Châu Lợi Y sĩ đa khoa Viên chức, Khoa Hoàn thành tốt 
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Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, ATTP 

nhiệm vụ 

80 Đinh Thị Ngân Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

81 Đinh Công Luyến Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

82 
Nguyễn Thị Tuyết 

Sương 
Cao đẳng Dược 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

83 Trần Thị Nở Cao đẳng Hộ sinh 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

84 Đỗ Thị Thanh Xuân Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

85 Trương Thị Hải Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

2 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

86 Lê Thị Lệ Thắm Cao đẳng Dược 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

87 Trần Thanh Thảo Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

88 
Hoàng Thị Thanh 

Nhàn 
Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

89 Đinh Thị Krối Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

90 Lê Thị Thu Hằng Dược sĩ cao đẳng 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

3 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

91 Trần Thị Bích Vanh Cao đẳng hộ sinh  

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

92 Đinh Thị Hạnh 
Trung cấp Dân số-

KHHGĐ 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

93 
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 
Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Lão - Cơ sở 

3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

94 Lê Thị Bích Hảo Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

95 
Nguyễn Thị Hồng 

Thuỷ 
Y sĩ sản nhi 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

96 
Nguyễn Thị Tường 

Kiều 
Cao đẳng Dược 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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97 Ngô Thị Thanh Hoài Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

98 
Dương Thị Thúy 

Phường 
Đại học Luật 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

99 Phạm Thị Hoài Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

100 Đỗ Thị Nguyệt Nga Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

101 Đinh Thị Thui 
Cử nhân Y tế Công 

cộng 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hòa 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

102 Đinh Văn Sơn Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hoà - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

103 Lê Thị Lệ Cao đẳng Dược 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hoà - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

104 Nguyễn Văn Bé 
Trung cấp điện/Dân 

số viên 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hoà - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

105 Nguyễn Thị Bích Tiền Cao đẳng Điều dưỡng 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hoà - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

106 Phạm Thị Chói 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Hoà - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

107 Lê Thị Bích Vân Y sĩ sản nhi 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

108 Đinh Văn Hợi Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

109 Đinh Thị Cư Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

110 Đinh Thị Lậc Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

111 Đinh Thị Má Đại học CTXH 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

112 Đinh Thị Ngút Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

113 Đinh Thị Hạnh Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

114 Lê Thị  Mỹ Diễm Cao đẳng Dược 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

115 Đinh Văn Kiêng 
Y sĩ đa khoa/Dân số 

viên 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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116 Đinh Thị Sứ Bác sĩ YHDP 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Vinh - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

117 Đinh Văn Ngông Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế An Vinh - Cơ sở 3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

118 Đinh Thị Gam Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, Trạm Y 

tế An Vinh - Cơ sở 3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

119 Đinh Thị Bíp 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Viên chức, Trạm Y 

tế An Vinh - Cơ sở 3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

120 Trần Thị Thu Nhạn Cao đẳng Điều dưỡng 
Viên chức, Trạm Y 

tế An Vinh - Cơ sở 3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

121 Đinh Thị Đé Bác sĩ YHDP 
Viên chức, Trạm Y 

tế An Vinh - Cơ sở 3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

122 Đinh Thị Hành Bác sĩ YHDP 
Viên chức, Trạm Y 

tế An Vinh - Cơ sở 3 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

123 Đinh Thị Hoàng Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

124 Đinh Thị Lái Y sĩ đa khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

125 Phạm Thị Huệ Dược sĩ cao đẳng 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

126 Đinh Văn Nam Bác sĩ Y khoa 

Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn - Cơ 

sở 2 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

127 Đinh Văn Na Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

128 Phạm Thị Kênh Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

129 Nguyễn Thị Ái Quyên Cao đẳng Hộ sinh  
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

130 Phạm Thị Hằng Y sĩ đa khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

131 Đinh Thị Nông Bác sĩ Y khoa 
Viên chức, Trạm Y 

tế xã An Toàn 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

B. Người lao động 

1 Nguyễn Hữu Thọ Đại học Luật 

Nhân viên hợp đồng, 

phòng Tổ chức - 

Hành chính - Kế 

toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Từ Xuân Kiên Đại học Luật 

Nhân viên hợp đồng, 

phòng Tổ chức - 

Hành chính - Kế 

toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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3 Nguyễn Anh Tuấn  

Nhân viên hợp đồng, 

phòng Tổ chức - 

Hành chính - Kế 

toán 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

4 Nguyễn Thị Tính  

Nhân viên hợp đồng, 

khoa Nội, Nhi, 

Truyền nhiễm, y học 

cổ truyền và Phục 

hồi chức năng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

5 Lê Thị Định  

Nhân viên hợp đồng, 

khoa Dược - Cận 

lâm sàng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

6 Phạm Thị Lài  

Nhân viên hợp đồng, 

khoa Ngoại, Phẫu 

thuật - Gây mê hồi 

sức, Chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản và phụ 

sản, Răng Hàm Mặt 

- Mắt - Tai Mũi 

Họng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Cộng danh sách: 158 người.   
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